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Điện Biên, ngày     tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kiểm tra kết thúc khóa đào tạo tiếng dân tộc Mông khóa 

83, 84, 85, 86, 87 cho cán bộ, công chức, viên chức theo học tại Trung tâm Ngoại ngữ 

- Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng 

dân tộc thiểu số;  

Căn cứ Tờ trình số 173/TTr-NNTH ngày 10/8/2020 của Trung tâm Ngoại ngữ - 

Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị công nhận kết quả thi kết thúc 

khóa đào tạo tiếng dân tộc Mông – Khóa 83, 84, 85, 86, 87; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, công nhận kết quả kiểm tra kết thúc khóa đào tạo tiếng dân tộc 

Mông khóa 83, 84, 85, 86, 87 cho cán bộ, công chức, viên chức theo học tại Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho 763 học viên (có danh sách 

kèm theo). 

TT 
Tiếng 

dân tộc 

Khóa 

học 

Tổng 

số 

Xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình 

Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % 

1 Mông 83 402 114 28.36 193 48.01 95 23.63 

2 Mông 84 53 6 11.32 37 69.81 10 18.87 

3 Mông 85 101 22 21,78 61 60,39 18 17,82 

4 Mông 86 112 24 21.43 65 58,04 23 20.54 

5 Mông 87 95 16 16.84 49 51.58 30 31.58 

Cộng 763 182 23,85 405 53,08 176 23,07 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu VT, GDTX&CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoạt 



 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT 

QUẢ KIỂM TRA KẾT THÖC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG 

KHÓA 83 THEO HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRỰC 

THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /8/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Phạm Văn Dũng 02/11/1974 Lai Châu Công chức, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Khá 

2 Thào A  Bình 18/06/1999 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

3 Lò Văn  Cầu 26/07/1997 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

4 Vừ A  Châu 17/12/1992 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

5 Hảng A  Chù 05/08/1990 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

6 Quàng Văn  Chung 05/08/1997 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

7 Mùa Thị  Dợ 27/03/1993 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

8 Lường Văn  Hải 28/01/1990 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

9 Lò Văn  Hào 25/07/1982 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

10 Tòng Văn  Hiền 04/01/1983 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

11 Sùng A  Hồ 30/10/1994 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

12 Lường Văn  Hốm 17/09/1994 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

13 Phạm Thị  Huyền 05/03/1997 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

14 Tòng Văn  Nam 10/11/1999 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

15 Tòng Văn  Nghiến 09/12/1988 Điện Biên Huyện Đoàn huyện Tuần Giáo Khá 

16 Lường Văn  Nguyên 20/10/1991 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

17 Vì A Phía 28/02/1990 Sơn La Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

18 Tòng Văn  Phong 15/05/1990 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

19 Lường Xuân  Phúc 08/01/1995 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

20 Bạc Thị  Phương 02/09/1981 Sơn La Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

21 Tòng Văn  Quynh 12/04/1994 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

22 Giàng A  Sai 23/07/1994 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

23 Ly A  Súa 15/10/1984 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

24 Lù Văn  Tại 06/07/1991 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

25 Lường Văn  Tâm 19/09/1988 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

26 Giàng A  Thái 13/05/1999 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

27 Lò Văn  Thắm 04/03/1988 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

28 Trần Ngọc  Thăng 21/05/1988 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 



29 Lưu Hồng Thanh 21/04/1989 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

30 Quàng Văn  Thiết 05/05/1983 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

31 Giàng A  Thu 26/08/1980 Điện Biên Trường Tiểu học Tỏa Tình Khá 

32 Lê Thị Thanh  Thùy 01/11/1986 Điện Biên Huyện Đoàn huyện Tuần Giáo Khá 

33 Bùi Văn Trường 07/12/1987 Nam Định Công an huyện Tuần Giáo Khá 

34 Vàng A  Tú 07/10/1989 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

35 Hạ Lê Đức Tuấn 28/10/1986 Phú Thọ Công an huyện Tuần Giáo Khá 

36 Nguyễn Quốc  Tuấn 25/12/1994 Nghệ An Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

37 Kiều Thanh  Tuấn 05/11/1997 Hà Tĩnh Công an huyện Tuần Giáo Khá 

38 Quàng Văn  Văn 25/10/1986 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Trung bình 

39 Giàng A  Vảng 06/07/1995 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

40 Vừ A  Viện 08/10/1996 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

41 Lầu Thị  Vừ 17/04/1994 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Giỏi 

42 Đặng Thị  Xuân 22/11/1983 Hà Nội Công an huyện Tuần Giáo Khá 

43 Lường Văn  Yên 26/06/1985 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

44 Lò Thị Vân  Anh 14/10/1996 Điện Biên Trường Mầm non Mường Nhé Khá 

45 Pờ Seo  Bợ 05/10/1995 Điện Biên Trường PTDTBT Tiểu học Sen Thượng Trung bình 

46 Mùa A  Cá 27/07/1991 Lai Châu Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

47 Lỳ Sinh  Cà 24/12/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

48 Vừ Quyết  Chiến 20/09/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

49 Nguyễn Văn  Chung 05/06/1996 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

50 Khoàng Thị  Chuyên 10/02/1987 Điện Biên 
Trung tâm VH-TTTH huyện Mường 

Nhé 
Khá 

51 Vũ Văn  Đại 11/01/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

52 Mào Văn  Đô 11/11/1984 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

53 Lèng Văn  Đoàn 05/04/1994 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

54 Pờ Pù  Dồng 27/02/1986 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

55 Giàng A  Dua 05/09/1987 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

56 Trần Trung  Đức 02/07/1992 Sơn La Công an huyện Mường Nhé Khá 

57 Nguyễn Anh  Đức 05/10/1986 Hà Tĩnh Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

58 Đặng Tuấn  Dũng 14/01/1988 Nghệ An Công an huyện Mường Nhé Khá 

59 Phạm Đăng  Giang 15/11/1987 Nghệ An Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

60 Lò Văn  Giang 05/11/1994 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

61 Giàng A  Hạng 11/11/1993 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

62 Nguyễn Văn  Hậu 02/03/1988 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

63 Đặng Trọng  Hiếu 08/08/1986 Nghệ An Công an huyện Mường Nhé Khá 



64 Giàng Thị  Hoa 14/04/1992 Lai Châu 
Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn 

Thọ 
Giỏi 

65 Lò Văn  Hỏa 13/12/1985 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

66 Hồ Khắc  Hồng 10/03/1989 Nghệ An Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng PK20 Giỏi 

67 Lò Văn  Hường 23/03/1982 Lai Châu Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

68 Phan Văn  Hường 02/12/1992 Nghệ An Công an huyện Mường Nhé Khá 

69 Giàng A  Huynh 29/06/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

70 Mùa A  Khá 04/02/1988 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

71 Mào Văn  Khải 31/08/1993 Điện Biên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố Khá 

72 Vũ Trung  Kiên 16/09/1985 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

73 Lò Văn  Kiện 01/08/1990 Điện Biên Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng PK20 Giỏi 

74 Tòng Khánh  Linh 01/12/1997 Điện Biên 
Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn 

Thọ 
Khá 

75 Sùng A  Lùng 07/12/1994 Điện Biên Phòng PA02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

76 Lò Văn  Lương 07/07/1989 Điện Biên Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng PK20 Giỏi 

77 Phạm Văn  Mạnh 01/01/1986 Thái Bình Công an huyện Mường Nhé Khá 

78 Hạng A  Mùa 05/03/1987 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

79 Khoàng Văn  Nghiệp 19/08/1995 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

80 Mào Thị  Ngoai 28/02/1993 Điện Biên Trường Mần non Mường Nhé Khá 

81 Quách Thị  Oanh 30/07/1990 Hòa Bình Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì Khá 

82 Lầu A  Phong 02/06/1996 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

83 Khoàng Nhà  Po 22/10/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

84 Tòng Văn  Quang 07/04/1989 Điện Biên Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng PK20 Giỏi 

85 Nguyễn Tiến  Quý 10/10/1988 Thái Bình Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

86 Vàng A  Sỉ 13/02/1995 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

87 Lỳ Pó  Sinh 13/09/1993 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

88 Lỳ Go  Sơn 20/10/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

89 Pờ Xè  Sơn 10/08/1990 Lai Châu Trường PTDTBT Tiểu học Leng Su Sìn Trung bình 

90 Đinh Duy  Tân 23/11/1988 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

91 Lò Văn  Thái 17/10/1992 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

92 Chu Văn  Thái 27/7/1992 Điện Biên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố Trung bình 

93 Hoàng Thị  Thắm 03/09/1987 Điện Biên Trường PTDTBT THCS Nà Khoa Khá 

94 Cà Văn  Thân 01/04/1992 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Trung bình 

95 Hoàng Văn  Thành 02/10/1986 Lạng Sơn Công an huyện Mường Nhé Khá 

96 Cà Văn  Thích 25/10/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

97 Quàng Thị  Thủy 19/07/1990 Lai Châu Công an huyện Mường Nhé Giỏi 



98 Lò Thị Lệ  Trang 17/10/1993 Lai Châu 
Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mường 

Nhé 
Khá 

99 Vừ A  Trầu 20/03/1994 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

100 Chế Bảo  Trung 09/04/1994 Nghệ An Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

101 Mào Văn  Tú 11/01/1991 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

102 Vũ Văn  Tuấn 14/07/1983 Thái Bình  Tiểu đoàn CSCĐ - Phòng PK20 Giỏi 

103 Mùa A  Tùng 02/09/1996 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Giỏi 

104 Lò Văn  Tùng 25/09/1990 Điện Biên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Kè số 1 Trung bình 

105 Giàng Hu  Xá 03/02/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Nhé Khá 

106 Lỳ Khò  Xá 09/10/1990 Điện Biên Trường PTDTBT Tiểu học Sen Thượng Trung bình 

107 Poòng Văn  Bánh 17/07/1991 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

108 Ma Ngọc  Cảnh 01/04/1996 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

109 Vàng A  Chanh 19/11/1989 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

110 Mùa A  Chìa 16/04/1988 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

111 Lèng Văn  Chung 19/07/1982 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

112 Lò Văn  Chuyên 28/02/1991 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

113 Lê Văn  Cường 13/04/1996 Thanh Hóa Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

114 Lò Văn  Điệp 26/06/1997 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

115 Sình A  Đô 06/08/1993 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

116 Lò Văn  Dự 10/11/1992 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

117 Phạm Xuân  Dũng 12/12/1997 Thanh Hóa Công an huyện Nậm Pồ Khá 

118 Khoàng Văn  Duy 15/08/1991 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

119 Khoàng Văn  Hải 15/07/1995 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

120 Poòng Văn  Hải 25/11/1981 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

121 Sùng A  Hồ 13/05/1997 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

122 Mùa A  Hờ 12/03/1979 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

123 Tráng A  Hòa 03/04/1988 Lào Cai Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

124 Lò Văn  Khánh 25/11/1992 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

125 Đinh Xuân  Khu 19/04/1994 Ninh Bình Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

126 Tao Thị  Lái 18/11/1995 Điện Điên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

127 Poòng Văn  Lịch 01/01/1992 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

128 Trần Công  Mừng 13/04/1987 Thanh Hóa Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

129 Cháng A  Nam 15/09/1986 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

130 Chớ A  Páo 21/03/1986 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

131 Giàng A  Phình 12/05/1988 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

132 Khoàng Văn  Phơn 07/10/1984 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 



133 Lù Văn  Phong 25/01/1994 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

134 Dương Đình  Phương 20/05/1997 Thanh Hóa Công an huyện Nậm Pồ Khá 

135 Lê Quang  Quý 14/12/1985 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

136 Thào A  Sanh 02/09/1996 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

137 Dương Quý  Sơn 14/02/1997 Thanh Hóa Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

138 Sùng A  Sử 12/01/1986 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

139 Nguyễn Hồng  Thái 21/08/1992 Hà Tĩnh Công an huyện Nậm Pồ Khá 

140 Lò Văn  Thâng 03/02/1991 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

141 Cháng A  Thanh 08/10/1991 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

142 Lò Văn  Thành 29/11/1988 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

143 Lèng Văn  Thành 20/03/1983 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

144 Lường Văn  Thiên 17/03/1990 Điện Biên  Công an huyện Nậm Pồ Khá 

145 Lèng Văn  Thủy 08/07/1985 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

146 Vì Văn  Tỉnh 26/06/1990 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

147 Đặng Văn  Tuân 10/10/1993 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Khá 

148 Đinh Quang  Tuấn 17/09/1993 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

149 Trịnh Minh  Tuấn 07/08/1998 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

150 Thùng Văn  Tuấn 08/06/1983 Lai Châu Công an huyện Nậm Pồ Trung bình 

151 Lò Văn  Vương 08/01/1994 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Khá 

152 Hạng A  Vàng 03/09/1990 Điện Biên Công an huyện Nậm Pồ Giỏi 

153 Lò Văn  Bằng 23/02/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Khá 

154 Trần Huy  Bình 07/08/1987 Lai Châu Công an huyện Mường Chà Khá 

155 Vi Văn  Chuyên 02/01/1975 Lai Châu Công an huyện Mường Chà Giỏi 

156 Sùng A  Công 17/11/1982 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

157 Thào A  Công 12/03/1996 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

158 Sùng A  Đại 15/02/1996 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

159 Sùng A  Dia 06/05/1995 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

160 Giàng Sơn  Đông 24/12/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

161 Ly A  Dung 02/02/1989 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

162 Lường Văn  Dũng 10/06/1994 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

163 Điêu Chính  Hánh 23/01/1988 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

164 Nguyễn Văn  Hiển 01/06/1969 Thái Bình Công an huyện Mường Chà Giỏi 

165 Lò Văn  Hoàn 15/10/1988 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

166 Trần Ngọc  Hoàng 14/01/1997 Thanh Hóa Công an huyện Mường Chà Giỏi 

167 Sùng A  Hoàng 24/02/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 



168 Quàng Văn  Hưng 11/03/1987 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

169 Lê Lan  Hương 25/03/1996 Lai Châu Công an huyện Mường Chà Giỏi 

170 Nguyễn Minh  Khánh 29/08/1969 Lai Châu Công an huyện Mường Chà Khá 

171 Trần Quang  Mạnh 02/01/1991 Nghệ An Công an huyện Mường Chà Trung bình 

172 Nguyễn Hải  Nam 18/09/1985 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Khá 

173 Sìn Văn  Niệm 26/01/1986 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

174 Quàng Văn  Phong 29/09/1987 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Khá 

175 Vũ Tuấn  Phương 19/12/1989 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

176 Chớ A  Sàng 09/04/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

177 Hồ Vũ Quang  Thái 03/06/1994 Nghệ An Công an huyện Mường Chà Khá 

178 Lù Văn  Thắng 01/01/1982 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

179 Lò Thế  Thanh 15/12/1998 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Trung bình 

180 Lê Văn  Thảo 06/05/1987 Nam Định Công an huyện Mường Chà Khá 

181 Trần Ngọc  Toản 14/10/1993 Lai Châu Công an huyện Mường Chà Giỏi 

182 Hạng A  Trừ 15/08/1984 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

183 Phạm Văn  Trung 18/08/1991 Thái Bình Công an huyện Mường Chà Giỏi 

184 Trần Thanh  Tú 26/06/1992 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Khá 

185 Lê Quang  Tuấn 30/07/1968 Nam Định Công an huyện Mường Chà Giỏi 

186 Đinh Văn  Tuấn 20/06/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

187 Giàng A  Tùng 30/09/1992 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

188 Đinh Văn  Tuyến 11/11/1989 Nghệ An Công an huyện Mường Chà Trung bình 

189 Lý A  Vàng 14/10/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

190 Vàng A  Vàng 27/12/1990 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

191 Giàng A  Xơ 20/05/1979 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Giỏi 

192 Lò Văn Quyết 15/01/1997 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

193 Lường Văn  Bình 08/04/1990 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

194 Sùng A  Châu 20/07/1987 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

195 Vừ A  Chía 15/08/1982 Sơn La Cán bộ Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Giỏi 

196 Sùng Bả  Chư 12/09/1986 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

197 Và A  Chứ 17/02/1986 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

198 Mùa A  Của 05/09/1978 Sơn La 
Trường TH Mường Lầm – Sông Mã – 

Sơn La 
Khá 

199 Sồng Bả  Dia 06/06/1990 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

200 Lầu A  Dơ 09/08/1981 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

201 Hạng A  Hờ 18/8/1988 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

202 
Nguyễn Vũ 

Xuân  
Hoàng 05/11/1998 Nam Định Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 



203 Lò Văn  Hoàng 04/08/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

204 Lò Văn  Hùng 21/04/1984 Điện Biên Trường PTDTBT THCS Keo Lôm  Khá 

205 Hạng A  Khao 10/02/1989 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

206 Lường Văn  Lợi 10/08/1996 Lai Châu Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 

207 Thái Hoàng  Long 02/09/1986 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 

208 Hạng A  Lồng 25/08/1992 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

209 Thào A  Lử 12/03/1989 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

210 Lèo Đức  Mạnh 19/10/1998 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

211 Sùng A  Mua 28/4/1979 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

212 Lò Văn  Nam 20/03/1988 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

213 Và A  Nếnh 07/09/1983 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

214 Hờ A  Pản 05/03/1985 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

215 Thào A  Páo 16/05/1993 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

216 Vừ A  Páo 08/07/1973 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

217 Lò Văn Phiên 08/09/1986 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

218 Giàng Bả  Pó 16/04/1977 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Giỏi 

219 Thào Thị  Púa 10/05/1990 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

220 Lò Văn  Quyết 09/10/1991 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

221 Vừ Bả  Sài 08/11/1983 Sơn La 
Trường THCS Chiềng En – Sông Mã – 

Sơn La 
Khá 

222 Giàng A  Si 11/12/1999 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

223 Vàng A  Sử 27/03/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

224 Hờ A  Súa 10/01/1991 Lai Châu Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

225 Sùng Khua  Súa 10/09/1973 Sơn La Cán bộ Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

226 Giàng Thị  Tâu 08/10/1987 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

227 Giàng A  Tếnh 21/11/1993 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

228 Nguyễn Chí  Thanh 09/04/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

229 Cà Văn  Thức 09/04/1999 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 

230 Lò Văn  Thương 03/12/1991 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 

231 Cà Văn  Tích 10/04/1984 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 

232 Mùa A  Tỉnh 06/03/1984 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

233 Lê Văn  Trường 20/07/1997 Thanh Hóa Công an huyện Điện Biên Đông Trung bình 

234 Đỗ Văn  Trưởng 15/01/1991 Thái Bình Trường PTDTBT THCS Keo Lôm  Khá 

235 Chá A  Tú 08/03/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Giỏi 

236 Sùng Bả  Tủa 10/01/1987 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Giỏi 

237 Lò Anh  Tuấn 05/08/1995 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Đông Khá 



238 Vừ Thị  Và 08/09/1979 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

239 Và Thị  Vừ 10/04/1990 Sơn La Trường TH Pu Bẩu – Sông Mã – Sơn La Khá 

240 Lê Tiến  Dần 14/05/1986 Hà Nội Trung tâm Y tế huyện Mường Chà Trung bình 

241 Lường Thu Hiền 03/04/1977 Lai Châu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khá 

242 Lường Thị  Thắm 12/03/1995 Điện Biên Công an huyện Tuần Giáo Khá 

243 Nguyễn Công  An 02/01/1989 Điện Biên Phòng 4 Cục A06 Bộ Công an Khá 

244 Nguyễn Văn  An 17/11/1996 Nghệ An Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

245 Cao Thị Lan  Anh 20/11/1984 Phú Thọ Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

246 
Hoàng 

Nguyễn Ngọc  
Anh 30/08/1995 Điện Biên Phòng PA01, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

247 Lò Văn   nh 07/10/1987 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

248 Vũ Thị   nh 03/10/1986 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

249 Chu Văn  Bách 14/10/1980 Bắc Giang Công an huyện Điện Biên Khá 

250 Lò Văn  Bao 21/12/1978 Điện Biên Phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

251 Lê Văn  Bảo 05/02/1993 Nghệ An Phòng PC03, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

252 Lò Văn  Biên 05/02/1983 Điện Biên Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

253 Lò Văn  Biên 04/05/1986 Điện Biên Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

254 Lù Văn  Bình 02/04/1986 Điện Biên Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

255 Lường Ngọc  Bình 24/12/1981 Điện Biên Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

256 Vũ Xuân  Cảnh 21/02/1972 Lai Châu Phòng PC10, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

257 Lê Thị  Cao 12/11/1976 Thanh Hóa Phòng PC07, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

258 Lò Văn  Chính 15/12/1988 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

259 Vàng A  Chừ 10/11/1988 Điện Biên Phòng PC02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

260 Trần Xuân  Cơ 25/09/1991 Điện Biên Phòng PA03, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

261 Lò Văn  Công 06/06/1980 Lai Châu Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

262 Lù Văn  Cung 15/06/1986 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

263 Đào Nam  Cường 25/12/1985 Điện Biên Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

264 Trần Hữu  Đại 04/07/1995 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

265 Vũ Tuấn  Đạt 29/08/1995 Nghệ An Phòng PC03, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

266 Bùi Xuân  Đạt 11/10/1991 Thái Bình Công an huyện Điện Biên Khá 

267 Nguyễn Hữu  Đốc 18/11/1989 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

268 Lò Văn  Du 23/06/1979 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

269 Quàng Văn  Duân 15/01/1985 Điện Biên Công an huyện Mường Ảng Khá 

270 Nguyễn Phi  Duẩn 10/03/1987 Hà Tĩnh Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

271 Hoàng Văn  Đức 01/10/1991 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

272 Lò Thị  Dung 19/12/1989 Lai Châu Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 



273 Mai Thị Thuỳ  Dung 23/04/1990 Lai Châu Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

274 
Nguyễn Thị 

Kim  
Dung 30/05/1988 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

275 
Lê Đoàn 

Quỳnh  
Dương 16/08/1991 Điện Biên Phòng TNMT huyện Điện Biên Khá 

276 
Nguyễn 

Hương  
Giang 16/10/1988 Lai Châu Phòng PV01, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

277 Hoàng Vĩnh  Giang 19/10/1990 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

278 Trần Ngọc  Giang 02/03/1993 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

279 Hoàng  Hà 12/08/1978 Điện Biên Phòng PA02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

280 Nguyễn Văn  Hà 13/05/1982 Nam Định 
Ban QLDA công trình dân dụng và CN 

tỉnh 
Khá 

281 Đỗ Thị Thuý  Hà 01/02/1980 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

282 Nguyễn Ngọc  Hà 27/05/1984 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

283 
Nguyễn 

Thanh  
Hà 07/02/1991 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

284 Nguyễn Văn  Hải 08/03/1980 Điện Biên Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

285 Cà Văn  Hân 04/04/1995 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

286 Nguyễn Thuý  Hằng 11/11/1991 Điện Biên Phòng PC03, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

287 Vũ Ngọc  Hiền 29/11/1975 Điện Biên Phòng PC02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

288 Bùi Văn  Hiển 10/07/1994 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

289 Trần Trung  Hiếu 25/04/1991 Lai Châu Phòng PA09, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

290 Lê Trung  Hiếu 26/12/1994 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

291 Đinh Hữu  Hoàn 08/11/1992 Nghệ An Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

292 Phạm Quang  Hoàn 27/04/1973 Thái Bình Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

293 Bùi Huy  Hoàng 29/08/1991 Nghệ An Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

294 Hoàng Thị  Hồng 28/09/1982 Hà Tĩnh Phòng PC07, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

295 Mùa A  Hồng 22/06/1991 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Giỏi 

296 
Quàng Thị 

 nh 
Hồng 06/02/1989 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Giỏi 

297 Bùi Thị  Huệ 04/07/1981 Điện Biên 
Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục LĐXH 

tỉnh 
Khá 

298 Cà Mạnh  Hùng 28/10/1985 Điện Biên Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

299 Vũ  Hùng 22/11/1981 Lai Châu Phòng PC09, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

300 
Nguyễn 

Mạnh  
Hưng 12/07/1986 Thái Bình Công an huyện Điện Biên Trung bình 

301 Đào Thị  Hương 18/11/1987 Điện Biên Phòng PC09, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

302 Nguyễn Thu  Hương 27/11/1990 Lai Châu Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

303 Nguyễn Thu  Hương 10/09/1975 Lai Châu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên Trung bình 

304 Nguyễn Đức  Huy 15/09/1986 Lai Châu Phòng PV06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

305 Chu Quốc  Huy 12/09/1989 Phú Thọ Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 



306 Đỗ Văn  Huy 13/01/1988 Hà Nam Công an huyện Điện Biên Khá 

307 Tạ Đình  Huy 24/07/1985 Thái Bình Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

308 Mào Văn  Huyên 17/09/1994 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

309 Nguyễn Thị  Huyền 12/07/1989 Điện Biên Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

310 Trịnh Thị  Huyền 19/03/1985 Hà Nội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khá 

311 Nguyễn Văn  Huỳnh 24/12/1992 Điện Biên Phòng PA01, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

312 Phạm Công  Khánh 25/02/1972 Thái Bình 
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh 

Điện Biên 
Khá 

313 Vàng A  Khánh 15/09/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Giỏi 

314 Lò Văn  Khiêm 25/08/1985 Điện Biên Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

315 Nguyễn Minh  Khoa 19/02/1991 Điện Biên Phòng PC02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

316 Trịnh Thị  Khuyên 08/02/1982 Điện Biên Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

317 Đỗ Trung  Kiên 07/09/1987 Lai Châu Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

318 Lường Văn  Kiên 26/05/1992 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

319 
Nguyễn 

Tường  
La 15/10/1976 Thái Bình Phòng PC07, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

320 Phạm Trọng  Lâm 23/12/1984 Điện Biên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khá 

321 Lương Văn  Lân 19/02/1988 Điện Biên Phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

322 Nguyễn Minh  Lập 22/11/1993 Phú Thọ Công an phường Mường Thanh Khá 

323 Nguyễn Khắc  Linh 28/08/1981 Nghệ An Phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

324 
Nguyễn 

Thuận  
Lợi 06/12/1987 Nghệ An Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

325 Bùi Tâm  Long 12/06/1982 Phú Thọ Phòng PV05, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

326 Cà Văn  Luân 14/07/1989 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

327 Lê Văn  Lực 08/09/1979 Thanh Hóa Công an huyện Điện Biên Trung bình 

328 Nguyễn Thị  Lý 28/01/1985 Nghệ An Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

329 Nguyễn Thuý  Mai 20/01/1984 Điện Biên Phòng PC09, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

330 
Trần Thị 

Tuyết  
Mai 15/07/1988 Lai Châu Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

331 Lường Văn  Mạnh 24/02/1992 Điện Biên Phòng PA09, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

332 Thào A  Minh 04/10/1985 Điện Biên Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

333 Phùng Văn  Nam 14/10/1992 Điện Biên Phòng PA01, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

334 
Nguyễn Thị 

Quỳnh  
Nga 24/09/1983 Nghệ An Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

335 Phạm Đình  Ngàn 08/06/1986 Hưng Yên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

336 Sùng A  Nhè 02/01/1996 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Giỏi 

337 Cao Thị  Nhung 17/03/1984 Lai Châu Phòng PV06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

338 Phạm Duy  Phúc 17/10/1990 Thái Bình Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

339 Nguyễn Duy  Phương 19/05/1991 Điện Biên Phòng PC07, Công an tỉnh Điện Biên Khá 



340 Nguyễn Hà  Phương 05/11/1992 Điện Biên Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

341 Nguyễn Thị  Phương 05/08/1986 Điện Biên Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

342 Trần Phương  Quang 01/10/1989 Lai Châu Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

343 Nguyễn Xuân  Quý 29/11/1987 Phú Thọ Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

344 Lò Văn  Quý 15/07/1984 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

345 Ngô Thị Lệ  Quyên 03/01/1987 Hà Tĩnh Phòng PC10, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

346 Nguyễn Văn  Quyền 20/01/1981 Điện Biên Phòng PX05, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

347 
Phạm Thị 

Phương  
Quỳnh 17/12/1991 Điện Biên Phòng PX05, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

348 Vũ Ngọc  Sáng 14/07/1991 Điện Biên Phòng PC11, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

349 Chá A  Sía 07/08/1993 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

350 Mùa A  Sinh 03/04/1980 Điện Biên Phòng PV05, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

351 Giàng A  Sình 08/02/1994 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

352 Hồ Ngọc  Sơn 23/02/1983 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

353 Lê Duy  Sơn 20/06/1984 Thanh Hóa Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

354 Mùa A  Sử 05/10/1989 Điện Biên Phòng PA01, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

355 Hoàng Trung  S  09/10/1981 Nghệ An Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

356 
Nguyễn Thị 

Thành  
Tâm 15/07/1993 Nghệ An Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

357 Quàng Văn  Thân 19/05/1983 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

358 Lê Quyết  Thắng 17/09/1987 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

359 Phạm Minh  Thắng 26/07/1992 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

360 Nguyễn Văn  Thành 16/05/1988 Hà Nam Công an huyện Điện Biên Trung bình 

361 Hà Xuân  Thành 17/05/1984 Lai Châu Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

362 Lò Văn  Thành 10/09/1986 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

363 Nguyễn Văn Thanh 05/02/1982 Thái Bình Công an huyện Điện Biên Khá 

364 Phạm Văn Thịnh 18/02/1990 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

365 V  Trọng  Thịnh 07/03/1994 Nghệ An Công an huyện Điện Biên Giỏi 

366 Hà Thi  Thơ 09/09/1984 Điện Biên Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

367 Lý A  Thu 05/06/1991 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

368 Nguyễn Thị  Thu 26/06/1985 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

369 Lò Văn  Thuấn 10/08/1988 Điện Biên Phòng PA01, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

370 Lò Văn  Thuận 08/12/1987 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

371 Nguyễn Văn  Thực 19/08/1982 Bắc Giang Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

372 Lê Thị Tú  Thương 23/12/1986 Lai Châu Phòng PV06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

373 Lò Văn  Thương 12/03/1985 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 



374 Nguyễn Thị  Thuý 12/02/1987 Điện Biên Phòng PV01, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

375 Khoàng Văn  Thuỷ 05/05/1978 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

376 
Nguyễn Thị 

Thanh  
Tĩnh 09/08/1971 Điện Biên Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên Khá 

377 Giàng A  Tịnh 22/04/1978 Điện Biên Phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

378 Nguyễn Chí  Toàn 06/02/1993 Phú Thọ Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

379 Nguyễn Huy  Toàn 18/11/1980 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

380 Vũ Quốc  Toản 23/05/1990 Điện Biên Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

381 Đao Thị  Trang 24/02/1985 Lai Châu Phòng PC06, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

382 Hoàng Thu  Trang 29/10/1988 Điện Biên Phòng PX03, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

383 Nguyễn Đình  Trí 12/09/1981 Lai Châu Phòng PC08, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

384 Lù Văn  Trung 21/08/1986 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

385 Vừ A  Tủa 07/11/1987 Điện Biên Công an thành phố Điện Biên Phủ Khá 

386 Nguyễn Anh  Tuấn 13/10/1986 Điện Biên Phòng PC10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

387 Lường Văn  Tuấn 08/12/1991 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Trung bình 

388 Quàng Anh  Tuấn 17/10/1988 Điện Biên Công an huyện Điện Biên Khá 

389 Quàng Văn  Tuấn 12/08/1991 Điện Biên Phòng PK02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

390 Trần Văn  Tuấn 02/05/1993 Nghệ An Công an huyện Điện Biên Khá 

391 
Nguyễn 

Thanh  
Tùng 15/12/1992 Điện Biên Phòng PA08, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

392 Trần Thanh  Tùng 13/08/1992 Lai Châu Công an thành phố Điện Biên Phủ Trung bình 

393 Lò Thị  Vân 11/10/1982 Điện Biên UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên Khá 

394 Phan Thị  Vân 28/08/1989 Thanh Hóa Phòng PH10, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

395 Vàng A  Văn 26/09/1999 Điện Biên Phòng PA07, Công an tỉnh Điện Biên Giỏi 

396 Hồ Quốc  Việt 08/10/1984 Hà Tĩnh Công an huyện Điện Biên Khá 

397 Lê Thị Trà  Vinh 12/09/1987 Hà Tĩnh Sở Công thương tỉnh Điện Biên Trung bình 

398 Lò Văn  Vui 13/06/1992 Điện Biên Phòng PC05, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

399 Nguyễn Ngọc  Vương 25/02/1992 Nghệ An Phòng PC02, Công an tỉnh Điện Biên Khá 

400 Lò Thị  Xuân 24/04/1983 Điện Biên Phòng PV01, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

401 Lò Văn  Xuấn 06/09/1985 Lai Châu Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Khá 

402 Nguyễn Hữu  Xuân 10/11/1985 Điện Biên Phòng PX05, Công an tỉnh Điện Biên Trung bình 

 

 

Danh sách có 402 học viên được công nhận. 

 

  



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA 

 KẾT THÖC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHÓA 84 CHO CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - 

TIN HỌC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /8/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Đặng Quốc Bình 14/02/1980 Hải Dương Công an, huyện Mường Ảng Trung bình 

2 Nguyễn Kim Bình 28/02/1980 Hà Tây Trường THPT Búng Lao Trung bình 

3 Nguyễn Thị Chầm 08/06/1988 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Trung bình 

4 Đặng Thị Chẹn 09/07/1986 Thái Bình Trường THPT Búng Lao Khá 

5 Sùng A Chứ 16/12/1978 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Giỏi 

6 Lò Văn Chung 05/11/1989 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Trung bình 

7 Lường Văn Đại 25/06/1984 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

8 Lưu Văn Dân 20/05/1987 Hải Dương Trường THPT Búng Lao Khá 

9 Quách Thị Dậu 09/05/1981 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

10 Nguyễn Hữu Định 23/06/1983 Nghệ An Trường THPT Búng Lao Khá 

11 Nguyễn Thị Dung 04/08/1988 Thanh Hóa Trường THPT Búng Lao Trung bình 

12 Nguyễn Thọ Giai 20/04/1983 Nghệ An Trường THPT Búng Lao Khá 

13 Tạ Thị  Thu Hà 15/02/1981 Thanh Hóa Trường THPT Búng Lao Khá 

14 Vũ Thị Thu Hà 28/08/1979 Phú Thọ 
Trường chính trị tỉnh Điện 

Biên 
Khá 

15 Linh Thị Hạnh 16/11/1984 Quảng Ninh Trường THPT Búng Lao Khá 

16 Đinh Vũ Thị Hậu 10/10/1987 Hòa Bình Trường THPT Búng Lao Khá 

17 Lò Ngọc Hiến 20/11/1986 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

18 Đỗ Xuân Hiệp 18/07/1991 Điện Biên Trường Tiểu học Bình Minh Khá 

19 Đinh Thị  Hoa 20/12/1988 Điện Biên Phòng Nội vụ Mường Ảng Khá 

20 Hoàng Thị Thu Hoà 14/04/1987 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

21 Nguyễn Việt Hồng 28/08/1973 Sơn La Trường THCS Chiềng Sinh Khá 

22 Bùi Thị Hương 05/06/1987 Nam Định Trường Tiểu học Bình Minh Giỏi 

23 Dương Thị Thu Hương 20/09/1986 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

24 Nguyễn Quỳnh Hương 19/10/1987 Điện Biên Trường THPT Mùn Chung Khá 

25 Nguyễn Thị Hương 01/07/1969 Điện Biên Trường Tiểu học Bình Minh Khá 

26 Trịnh Thanh Huyền 18/10/1985 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

27 Sùng A Khua 05/02/1985 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Giỏi 

28 Lò Thị  Kiểm 10/04/1994 Lai Châu Trường Mầm non Mường Thín Khá 



29 Nguyễn Ngọc Lan 20/10/1981 Phú Thọ  Trường THPT Búng Lao Giỏi 

30 Trần Thị Phương Lan 04/12/1977 Nam Định Trường THPT Búng Lao Khá 

31 Nguyễn Văn Lợi 12/07/1986 Thái Bình Trường THPT Búng Lao Khá 

32 Nguyễn Văn  Mến 22/05/1979 Lai Châu Trường Tiểu học Khong Hin Khá 

33 Dương Văn Minh 20/02/1983 Bắc Giang Trường THPT Búng Lao Trung bình 

34 Phạm Thị Kim Minh 05/02/1985 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

35 Lò Văn  Nhau 02/02/1974 Điện Biên Trường Tiểu học Bình Minh Trung bình 

36 Lò Văn  Phong 15/03/1973 Điện Biên Trường Tiểu học Bình Minh Trung bình 

37 Nông Thị Phương 15/08/1983 Yên Bái Trường THPT Búng Lao Trung bình 

38 Đoàn Thị Sim 07/10/1982 Nam Định Trường THPT Búng Lao Khá 

39 Nguyễn Thị Thắm 30/03/1984 Hải Dương Trường THPT Búng Lao Khá 

40 Lò Thị  Thanh 09/10/1991 Lai Châu Trường Tiểu học Bình Minh Khá 

41 Lò Thị  Thanh 21/02/1990 Lai Châu Trường Tiểu học Bình Minh Giỏi 

42 Lò Thị  Thiên 25/05/1985 Sơn La Trường THPT Búng Lao Khá 

43 Quàng Văn Thiết 12/05/1985 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

44 Hồ Thị  Tho 11/12/1977 Điện Biên Trường Tiểu học Bình Minh Khá 

45 Lò Văn  Thuật 22/12/1989 Lai Châu Trường Tiểu học Bình Minh Khá 

46 Nguyễn Thị Thuý 04/11/1984 Thái Bình Trường THPT Búng Lao Khá 

47 Lê Thị Ngọc Thúy 21/10/1984 Thanh Hóa Trường THPT Búng Lao Khá 

48 Lê Văn Thủy 06/02/1987 Nghệ An Trường THPT Búng Lao Khá 

49 Quàng Thị Tới 12/02/1992 Lai Châu Trường Tiểu học Khong Hin Khá 

50 Trịnh Xuân Tuân 20/11/1987 Thanh Hóa Trường THPT Búng Lao Khá 

51 Lường Thị Út 20/09/1992 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Giỏi 

52 Bạc Thị Vân 04/08/1987 Điện Biên Trường Tiểu học Quài Nưa Trung bình 

53 Đỗ Thị Vân 02/04/1985 Lai Châu Trường THPT Búng Lao Khá 

 

Danh sách có 53 học viên được công nhận. 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA 

 KẾT THÖC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHÓA 85 CHO 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO LIÊN KẾT VỚI PHÕNG NỘI VỤ TÂN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU  

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /8/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Lò Thị  An 19/07/1984 Lào  cai 
Trường Mầm non xã 

Pắc ta 
Khá 

2 Nguyễn Thị Vân  Anh 24/03/1987 Hà Nội  
Trường PTDTBT 

THCS xã Hố Mít 
Khá 

3 Lê Tuấn  Anh 20/06/1984 Thanh Hóa 
Trường TH số 2 thị 

trấn Tân Uyên 
Khá 

4 Nguyễn Thị Ánh 20/08/1984 Hoàng Liên Sơn 
Trường TH số 2 thị 

trấn Tân Uyên 
Khá 

5 Lò Thị  Bạt 20/02/1994 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

6 Nguyễn Lương  Biên 29/09/1988 Hoàng Liên Sơn 
Hạt kiểm lâm Tân 

Uyên 
Khá 

7 Nguyễn Hoàng Đan  Chi  07/01/1993 Lào Cai 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Nậm Sỏ 
Giỏi 

8 Nguyễn Mạnh Cường 11/11/1984 Hoàng Liên Sơn 
Hạt kiểm lâm Tân 

Uyên 
Khá 

9 Phạm Thị Điển 01/09/1988 Yên Bái 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

10 Trương Thị Diệp 15/10/1984 Ninh Bình 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Trung bình 

11 Giàng Thị  Điệp 25/11/1992 Lào Cai 
Trường mầm non xã 

Thân Thuộc 
Khá 

12 Liu Văn Định 25/03/1990 Bắc Giang 
Trường Tiểu học xã 

Pắc Ta 
Khá 

13 La Thị Đuấn 15/03/1985 Lai Châu 
Trường Tiểu học xã 

Trung Đồng 
Khá 

14 Uông Thanh  Đức 17/07/1989 Thái Bình 
Trường Tiểu học xã 

Phúc Khoa 
Giỏi 

15 Tòng Thị Dung 19/01/1991 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Nậm Sỏ 
Trung bình 

16 Đoàn Mạnh  Dũng 12/07/1985 Yên Bái UBND xã Tà Mít Khá 

17 Đoàn Thị Giang 16/06/1982 Lai Châu 
Giáo viên, trường TH 

xã Nậm Cần 
Trung bình 

18 Lò Thị  Giót 07/08/1987 Lai Châu 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

19 Đoàn Thị Hồng Hà 09/10/1982 Hà Nam Ninh 
Trường THCS Hoàng 

Liên 
Giỏi 

20 Nguyễn Thị  Hà 05/08/1991 Yên Bái 
Trường THCS xã 

Mường Khoa 
Giỏi 

21 Đỗ Thị Thanh Hải 19/04/1980 Vĩnh Phú 
Trường Tiểu học 

Trung Đồng 
Giỏi 

22 Trần Thị Hạnh 11/11/1986 Hoàng Liên Sơn 
Trường mầm non xã 

Thân Thuộc 
Giỏi 

23 Trần Bích Hảo  15/02/1988 Yên Bái 
Trường Mầm non số 1 

Tân Uyên 
Khá 

24 Cầm Thị Hịa 04/04/1994 Lai Châu 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 



25 Lò Thị  Hiền 27/05/1986 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Trung bình 

26 Phạm Văn Hiếu 17/03/1986 Yên bái 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Trung bình 

27 Hoàng Thị Hoa 12/08/1994 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

28 Nguyễn Thi Ngọc  Hoàn 25/10/1984 Hoàng Liên Sơn 
Trường THCS Trung 

đồng Tân Uyên 
Trung bình 

29 Vũ Đức Hoàng 04/07/1984 Yên Bái 
Hạt Kiểm lâm Tân 

Uyên 
Khá 

30 Hoàng Thị Hốt 27/07/1994 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Giỏi 

31 Hứa Thị Thanh Huệ 18/11/1991 Ninh Bình 
Trường Tiểu học số 2 

Thị trấn Tân uyên 
Khá 

32 Lương Văn Hưng 02/01/1982 Hoàng Liên Sơn 
Trường Tiểu học xã 

Phúc Khoa 
Khá 

33 Bùi Thị  Hương 29/06/1988 Lai Châu 
Trường THCS Hoàng 

Liên 
Giỏi 

34 Hồ Thị  Hường 04/12/1995 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Giỏi 

35 Kim Thị Huyền 29/05/1986 Hoàng Liên Sơn 
Trường THCS xã 

Mường Khoa 
Giỏi 

36 Mai Thị Huyền 10/04/1984 Hoàng Liên Sơn 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

37 Hoàng Thị Khăm 12/01/1990 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

38 Đồng Quốc  Khánh  24/09/1985 Nam Định  
Hạt kiểm lâm Tân 

Uyên 
Khá 

39 La Thị Khuyên 19/01/1983 Lào Cai 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

40 Lâm Thị  Lan 10/05/1979 Hoàng Liên Sơn 
Trường THCS Hoàng 

Liên 
Khá 

41 Đoàn Thị Mai Lan 26/09/1990 Phú Thọ 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

42 Nguyễn Thị Khắc  Liên 24/11/1991 Lào Cai 
Trường PTDTBT 

THCS xã Hố Mít 
Khá 

43 Vũ Thị Bích Liên 13/04/1988 Yên Bái 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Trung bình 

44 Lã Thị  Linh 25/08/1982 Ninh Bình 
Trường mầm non xã 

Thân Thuộc 
Khá 

45 Nguyễn Thị Hà Linh 10/10/1992 Lào Cai 
Trường Mầm non số 1 

Tân Uyên 
Khá 

46 Hà Quốc Linh 06/07/1988 Yên Bái 
Trường tiểu học xã 

Trung Đồng 
Khá 

47 Phạm Quang  Lợi 04/10/1985 Hoàng Liên Sơn 
Trường THPT Tân 

Uyên- Tân Uyên 
Khá 

48 Nguyễn Vũ  Long 27/09/1990 Yên Bái 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Trung bình 

49 Nguyễn Thành  Luân 15/10/1986 Lai Châu  
Hạt kiểm lâm Tân 

Uyên 
Trung bình 

50 Trần Thị Luyến 26/03/1986 Nam Định 
Trường Mầm non xã 

Nậm Sỏ 
Khá 

51 Nguyễn Thị Thu Miền 04/01/1992 Yên Bái 
Trường Mầm Non xã 

Nậm Sỏ 
Giỏi 

52 Đỗ Thị Minh 20/10/1988 Ninh Bình         
Trường TH xã Nậm 

Cần 
Khá 

53 Lò Thị Mới 24/10/1987 Lai Châu 
Trường Mầm non xã 

Nậm Sỏ 
Khá 



54 Lò Văn  Năm 08/07/1988 Lào Cai 
Trường PTDTBT TH 

xã Nậm Sỏ 
Trung bình 

55 Lò Thị  Nga 16/11/1985 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Trung bình 

56 Nguyễn Hữu Nghị 29/12/1981 Hoàng Liên Sơn 
Trường Tiểu học xã 

Thân Thuộc 
Khá 

57 Bùi Thị Ngọc 08/02/1989 Ninh Bình 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Trung bình 

58 Hà Thị Nhài 10/11/1990 Nam Định 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Giỏi 

59 Đoàn Thị Nhàn 25/10/1990 Yên Bái 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

60 Vũ Thị  Nhàn 19/07/1995 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

61 Vũ Xuân Nhì 20/03/1972 Lai Châu UBND TT Tân Uyên Trung bình 

62 Nguyễn Thị Nhiên 15/11/1989 Thái Bình 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

63 Nguyễn Thị Nhung 11/10/1990 Thái Bình 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Khá 

64 Nguyễn Thị  Nhung 03/09/1989 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

65 Vì Thị Niêm 21/05/1985 Lào Cai 
TrườngTHCS xã 

Trung Đồng 
Giỏi 

66 Lò Thị Ơm 10/05/1984 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

67 Lương Thị Phước 17/04/1985 Ninh Bình 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

68 Vũ Thị Phương 30/06/1990 Thái Bình 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Khá 

69 Nguyễn Thị Phương 10/12/1990 Hoàng Liên Sơn 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

70 Lê Thị Phượng 16/10/1987 Nghệ An 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

71 Đinh Thị Quý 14/06/1984 Phú Thọ 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Trung bình 

72 Đoàn Hồng Quyên 30/01/1990 Yên Bái 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

73 Lò Thị Quyết 09/02/1983 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

74 Tòng Thị Tem 20/07/1988 Lai Châu 
Trường mầm non xã 

Thân Thuộc 
Khá 

75 Giàng Thị Thắm 02/02/1996 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Trung Đồng 
Khá 

76 Nguyễn Thị  Thanh 06/09/1983 Hà Nội 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Giỏi 

77 Hoàng Thị  Thanh 01/07/1989 Yên Bái 
Trường PTDTBT TH 

xã Nậm Sỏ 
Giỏi 

78 Lò Văn Thành 15/10/1987 Lai Châu 
Giáo viên, trường TH 

xã Nậm Cần 
Khá 

79 Lê Tám  Thêm 23/03/1981 Vĩnh Phú 
Trường THCS Hoàng 

Liên 
Giỏi 

80 Công Thị Thìn 20/02/1988 Hoàng Liên Sơn 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Hố Mít 
Khá 

81 Lê Thị  Thơm 31/08/1983 Yên Bái 
Ngân hàng NN và Phát 

triển nông thôn 
Trung bình 

82 Đoàn Thế Thông 31/10/1985 Lai Châu 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Giỏi 



83 Nguyễn Thị Thu 01/06/1994 Hà Nam 
Trường THCS xã 

Hoàng Liên 
Giỏi 

84 Trần Linh Thu 30/12/1992 Lào Cai 
Trường THCS xã 

Hoàng Liên 
Giỏi 

85 Trần Thị Thúy 05/10/1986 Thanh Hóa 
Trường THCS xã 

Mường Khoa 
Khá 

86 Lê Ngọc  Thủy 06/05/1075 Thanh Hóa 
Trường THCS xã 

Mường Khoa 
Giỏi 

87 Trần Thị Thu Thủy 25/05/1987 Hà Nội 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Khá 

88 Mai Thị Tím 26/03/1989 Thái Bình 
Giáo viên, trường TH 

xã Nậm Cần 
Khá 

89 Nguyễn Thị  Tình 19/10/1979 Ninh Bình 

Trường tiểu học số 1 

thị trấn Tân Uyên- Lai 

Châu 

Khá 

90 Nguyễn Thị Hà Trang 10/04/1995 Lào Cai 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Giỏi 

91 Lê Thị Thanh Triển 21/02/1989 Yên Bái 
Trường tiểu học xã 

Trung Đồng 
Khá 

92 Ngô Thế  Trung 06/11/1987 Yên Bái 
Trường PTDTBT Tiểu 

học xã Mường Khoa 
Trung bình 

93 Nguyễn Thị Cẩm Tú 27/05/1996 Hà Tĩnh 
Trường mầm non xã 

Thân Thuộc 
Khá 

94 Đàm Văn  Tuyên 29/11/1986 Hoàng Liên Sơn 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Trung bình 

95 Đỗ Thị Bạch Tuyết 05/09/1991 Lai Châu 
Trường Mầm non xã 

Mường Khoa 
Khá 

96 Kim Thị Tuyết 18/11/1992 Lào Cai 
Trường Mầm non xã 

Nậm Sỏ 
Khá 

97 Trần Thị  Vân 04/07/1989 Hà Nội  
Trường Tiểu học số 2 

Thị trấn Tân uyên 
Trung bình 

98 Nguyễn Thị Hồng  Vân 08/09/1987 Thái Nguyên 
Trường THCS xã 

Trung Đồng 
Giỏi 

99 Hoàng Văn Vinh 17/05/1988 Yên Bái 
Trường TH xã Nậm 

Cần 
Khá 

100 Lò Văn  Vui 26/06/1986 Sơn La Trường TH xã Nậm Sỏ Khá 

101 Nguyễn Thị Hải Yến 08/11/1986 Nghệ An 
Trường THCS thị trấn 

Tân Uyên 
Khá 

 

Danh sách có 101 học viên được công nhận. 

 



DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA 

 KẾT THÖC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHÓA 86 CHO 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO LIÊN KẾT VỚI CỤC THUẾ TỈNH LAI CHÂU  

 (Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /8/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Nguyễn Thị Nhung 04/04/1989 Sơn La 
Bệnh viện Y học cổ truyền Lai 

Châu 
Khá 

2 Kiều Lan Anh 01/06/1988 Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

3 Vũ Hải Anh 22/08/1988 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

4 Bùi Thị Ánh 12/11/1985 Thái Bình trường THPT thành phố Khá 

5 Hà Thị Bình 20/08/1990 Lai Châu Trường mầm non Đoàn Kết Trung bình 

6 Nguyễn Thị Thu Chang 25/08/1989 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

7 Nguyễn Mạnh Chiến 19/08/1967 Thái Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

8 Nguyễn Thiện Cương 18/01/1991 Lai Châu CCT KV Phong Thổ - Sìn Hồ Giỏi 

9 Phạm Duy Định 11/05/1980 Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Giỏi 

10 Hà Thị Định 19/11/1990 Nam Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

11 Phan Thị Thùy Dung 13/05/1984 Lai Châu Trường THPT thành phố Khá 

12 Vũ Thị Dung 05/09/1980 Nam Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Trung bình 

13 Lê Kim Dung 10/12/1988 Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

14 Trần Tiến Dũng 13/03/1988 Điện Biên Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

15 Vũ Năng Dũng 19/12/1998 Lai Châu Giáo viên Tiểu học Khá 

16 Lê Thị Giang 08/08/1991 Thanh Hóa Bệnh viện phổi Lai Châu Khá 

17 Trần Thị Hà 12/08/1983 Nam Định CCT KV Mường Tè - Nậm Nhùn Khá 

18 Đỗ Thị Hà 06/12/1986 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

19 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1980 Hải Phòng Trường cao đẳng cộng đồng Khá 

20 Nguyễn Thị Hà 02/09/1989 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

21 Đào Xuân Hải 21/09/1989 Lai Châu trường THPT thành phố Trung bình 

22 Đỗ Văn Hải 01/06/1988 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

23 Ngô Thị Hồng Hạnh 04/04/1977 Lai Châu 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Giỏi 

24 Nguyễn Thị Hiền 12/08/1984 Hà Nội Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

25 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/10/1991 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

26 Lê Thị Hiền 06/04/1988 Điện Biên 
Chi cục thống kê huyện Tam 

Đường 
Khá 

27 Nguyễn Gia Hiếu 12/08/1983 Nghệ An Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

28 Hoàng Thị Thanh Hoa 28/10/1989 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 



29 Hà Thị Hoàn 29/09/1986 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Trung bình 

30 Nguyễn Minh Hoàng 22/04/1997 Lào Cai Giáo viên Tiểu học Giỏi 

31 Hứa Thị Hồng 20/12/1984 Lai Châu Mầm non Nậm Loỏng Trung bình 

32 Nguyễn Thị Hợp 24/02/1982 Bắc Giang Trường THPT thành phố Khá 

33 Lê Thị Hợp 02/04/1987 Thanh Hóa Trường Mầm non Nậm Loỏng Khá 

34 Hoàng Xuân Hùng 24/10/1986 Thái Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

35 Nguyễn Mạnh Hùng 13/10/1986 Hà Nội Trường THPT thành phố Khá 

36 Nguyễn Thị Hương 02/11/1989 Hà Nam Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

37 Thái Đình Hương 27/10/1985 Nghệ An Cục Thuế tỉnh Lai Châu Trung bình 

38 Nguyễn Vương Thu Hương 17/07/1992 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

39 Nguyễn Thị Hương 23/11/1977 Lai Châu trường THPT thành phố Trung bình 

40 Phạm Thị Thu Hương 31/08/1982 Yên Bái Sở Giáo dục đào tạo Khá 

41 Phạm Lan Hương 09/02/1995 Ninh Bình Mầm non San Thàng Khá 

42 Nguyễn Thị Hường 13/11/1986 Hà Nội Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

43 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/02/1983 Thái Bình Sở Khoa học công nghệ Khá 

44 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/01/1984 Lai Châu Trường Mầm non Thèn Sin Khá 

45 Thiều Thu Huyền 25/12/1971 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khá 

46 Nguyễn Hương Huyền 14/01/1984 Yên Bái Cục Thống kê tỉnh Lai Châu Khá 

47 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/10/1994 Lai Châu Ngân hàng Liên Việt Sìn Hồ Giỏi 

48 Trần Thị Phương Lan 22/06/1988 Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

49 Vũ Thị Lệ 03/09/1990 Hải Phòng Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

50 Nguyễn Thị Diệu Linh 02/02/1991 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

51 Phạm Thị Loan 09/08/1985 Hải Dương Sở Khoa học công nghệ Khá 

52 Nguyễn Văn Lợi 10/10/1981 Lai Châu trường THPT thành phố Khá 

53 Vũ Thị Ngọc Ly 16/02/1990 Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

54 Nguyễn Thị Lý 01/10/1984 Hà Nam trường THPT thành phố Khá 

55 Vũ Năng Minh 05/04/1968 Thái Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

56 Nguyễn Văn Mừng 01/01/1973 Lai Châu Đảng ủy xã Nùng Nàng Khá 

57 Đỗ Thị M  17/10/1978 Nam Định 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai 

Châu 
Khá 

58 Trịnh Văn Năm 21/03/1988 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

59 Trần Thị Nga 11/05/1990 Hà Nam Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

60 Nguyễn Thị Nga 04/10/1978 Lai Châu Sở Giáo dục đào tạo Giỏi 

61 Trần Thị Nguyệt 06/10/1988 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

62 Vũ Thị Nguyệt 30/11/1985 Lai Châu Trường THPT thành phố Khá 

63 Ngô Mai Phúc 15/01/1975 Lai Châu trường THPT thành phố Giỏi 



64 Tạ Duy Phúc 07/04/1983 Hưng Yên Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Khá 

65 Phạm Thu Phương 22/09/1987 Lai Châu 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Khá 

66 Nguyễn Thị Phương 02/12/1991 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

67 Nguyễn Thị Hằng Phương 29/08/1981 Lai Châu trường THPT thành phố Trung bình 

68 Trần Thị Hồng Phượng 01/01/1990 Thanh Hóa 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Giỏi 

69 Nguyễn Thị Nguyệt Phượng 24/10/1987 Hải Dương trường THPT thành phố Trung bình 

70 Vũ Thị Phượng 02/03/1985 Lai Châu 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai 

Châu 
Trung bình 

71 Dương Huyền Sâm 13/05/1977 Lai Châu Sở nông nghiệp tỉnh Lai Châu Khá 

72 Nguyễn Thị Thu Sang 13/03/1984 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

73 Nguyễn Ngọc Sơn 20/10/1989 Nghệ An Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

74 Nguyễn Thị Thắm 10/12/1990 Bắc Giang trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khá 

75 Kiều Thị Thắm 09/07/1995 Lào Cai Trường Mầm non Nậm Loỏng Khá 

76 Nguyễn Thị Hoài Thanh 25/01/1990 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

77 Nguyễn Hữu Thanh 07/09/1972 Phú Thọ 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Giỏi 

78 Nguyễn Thị Hải Thanh 09/08/1990 Lào Cai 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Giỏi 

79 Nguyễn Phương Thảo 22/07/1991 Thái Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

80 Phan Thị Phương Thảo 20/11/1989 Lai Châu trường THPT thành phố Khá 

81 Triệu Thị Thêu 28/11/1988 Cao Bằng Trường mầm non Đoàn Kết Khá 

82 Nguyễn Đức Thịnh 26/11/1995 Lai Châu Trường PTDTBT Mù Sang Khá 

83 Vũ Thị Thơm 14/07/1981 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

84 Trần Thị Thơm 03/04/1986 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

85 Nguyễn Thị Thu 14/06/1987 Lai Châu Trung tâm y tế huyện Tam Đường Trung bình 

86 Dương Thị Hồng Thu 19/08/1983 Lai Châu trường THPT thành phố Trung bình 

87 Trần Thị Minh Thu 21/10/1988 Hà Nam Ban QLDA huyện Tam Đường Khá 

88 Triệu Thị Thu 24/08/1986 Nam Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

89 Phạm Tạ Huyền Thương 25/11/1992 Ninh Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

90 Đàm Thanh Thúy 26/10/1983 Cao Bằng trường THPT thành phố Khá 

91 Vy Ngọc Thúy 07/01/1990 Lai Châu Cục Thống kê tỉnh Lai Châu Khá 

92 Vy Minh Thúy 15/01/1989 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

93 Bạch Diệu Thùy 07/12/1982 Lai Châu Thanh tra tỉnh Lai Châu Khá 

94 Nguyễn Thị Thủy 13/11/1983 Thái Bình Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

95 Vũ Thị Thu Thủy 28/12/1993 Lai Châu 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Khá 

96 Nguyễn Thị Thủy 07/05/1988 Lai Châu Trung tâm y tế huyện Tam Đường Trung bình 

97 Phạm Thị Bích Thủy 04/12/1985 Lai Châu Trường Mầm non Tân Phong Khá 



98 Lương Thị Bích Thủy 02/12/1986 Yên Bái Bảo tàng tỉnh Lai Châu Giỏi 

99 Vũ Huyền Trang 05/10/1988 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Khá 

100 Trần Thị Huyền Trang 23/02/1987 Lai Châu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khá 

101 Lê Thị Trang 07/05/1986 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

102 Triệu Xuân Trình 05/10/1992 Ninh Bình CCT KV Phong Thổ - Sìn Hồ Giỏi 

103 Trần Thế Trung 23/10/1981 Yên Bái Sở Tài chính tỉnh Lai Châu Khá 

104 Vũ Thị Kiều Tú 25/07/1991 Lai Châu 
CCT KV TP Lai Châu - Tam 

Đường 
Khá 

105 Đỗ Trọng Tuân 24/02/1988 Lai Châu Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

106 Phạm Thanh Tùng 29/07/1981 Lai Châu Cục Thống kê Khá 

107 Nguyễn Thị Tuyến 25/01/1987 Nghệ An Cục Thuế tỉnh Lai Châu Giỏi 

108 Hoàng Hải Vân 10/01/1976 Điện Biên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

109 Nguyễn Thị Việt 14/06/1988 Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Trung bình 

110 Vũ Công Vinh 13/09/1991 
Quảng 

Ninh 
Cục Thuế tỉnh Lai Châu Trung bình 

111 Phạm Thị Thanh Xuân 15/03/1985 Lai Châu 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai 

Châu 
Khá 

112 Trần Thị Yến 06/08/1988 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Khá 

 

 

Danh sách có 112 học viên được công nhận. 
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 KẾT THÖC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHÓA 87 CHO CÁN 

BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO HỌC TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - 

TIN HỌC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số:                    /QĐ-SGDĐT ngày           /8/2020 của 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác Xếp loại 

1 Quàng Văn  Thoan 08/06/1997 Điện Biên Công an huyện Mường Chà Khá 

2 Trần Thị Huyền 19/03/1968 Lai Châu Ban pháp chế HĐND Trung bình 

3 Lò Ngọc Kiên 02/07/1984 Lai Châu 
Hạt Kiểm lâm thị xã Mường 

Lay 
Khá 

4 Nguyễn Viết  Bắc 27/02/1987 Lai Châu Phòng Tài chính - Kế hoạch Khá 

5 Trần Thị Thu Biên 25/11/1992 Thái Bình 
Trung tâm Văn hoá thị xã 

Mường Lay 
Khá 

6 Bạc Thị Chi 17/04/1986 Lai Châu 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Giỏi 

7 Cao Thị Chiên 13/04/1988 Nghệ An 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

8 Lâm Thị Chiến 01/04/1980 Lai Châu 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

9 Như Ngọc Chiến 01/10/1997 Lai Châu Giáo viên Tiểu học Trung bình 

10 Lò Thị  Chiêu 22/07/1985 Lai Châu Trường Tiểu học Chăn Nưa Trung bình 

11 Trần Thuỷ Chung 05/09/1985 Thái Bình 
Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã 
Khá 

12 Đào Mạnh Cường 10/08/1984 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

13 Khoàng Văn  Cường 28/08/1989 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

14 Nguyễn Mạnh Cường 30/08/1988 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

15 Tạ Đức  Đặng 02/05/1975 Thái Bình 
Hạt Kiểm lâm thị xã Mường 

Lay 
Giỏi 

16 Trần Văn Đạt 18/12/1995 Nghệ An 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

17 Hạng A Dính 16/03/1990 Lai Châu 
Tổ chức Quản lý đất đai thị 

xã 
Khá 

18 Nguyễn Thị Huế 13/02/1984 Hải Dương Trường THCS Xã Phúc Khoa Khá 

19 Nguyễn Anh  Đô 15/04/1978 Nghệ An 
Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã 
Khá 

20 Nguyễn Ngọc Đức 22/08/1984 Lai Châu 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

21 Phạm Tuấn Dũng 13/02/1989 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

22 Mầu Trung Dũng 10/08/1987 Lai Châu 
Trung tâm Y tế thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 

23 Lò Chương Dương 22/08/1989 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

24 Phạm Thị Duyên 12/08/1988 Thanh Hóa 
Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã 
Giỏi 

25 Phạm Thị Duyên 25/10/1993 Thái Bình 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 



26 Vũ Văn  Giáp 17/04/1984 Thanh Hóa 
Văn phòng Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

27 Trần Mạnh Hà 24/07/1976 Hà Tĩnh 
Phòng LĐTBXH thị xã 

Mường Lay 
Giỏi 

28 Vũ Thị Ngân Hà 02/09/1991 Lai Châu 
Phòng tư pháp thị xã Mường 

Lay 
Giỏi 

29 Đinh Thị Thanh Hà 02/02/1985 Yên Bái 
Trung tâm Dịch vụ NN thị xã 

Mường Lay 
Khá 

30 Lò Thị  Hà 15/03/1987 Điện Biên 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Khá 

31 Hoàng Văn  Hải 11/09/1982 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

32 Lò Xuân Hải 20/05/1984 Lai Châu Văn phòng UBND thị xã Trung bình 

33 Lê Thị  Hải 05/06/1989 Thanh Hóa Trường Tiểu học Chăn Nưa Khá 

34 Lò Thị Thu Hằng 15/09/1981 Lai Châu 
Ban KT-XH HĐND thị xã 

Mường Lay 
Khá 

35 Mào Thị Hằng 23/11/1988 Điện Biên 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Giỏi 

36 Lâm Văn Hạnh 23/08/1982 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

37 Mai Thị Hiên 10/05/1988 Thanh Hóa 
Trung tâm Y tế thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 

38 Vũ Văn  Hiến 12/09/1981 Thái Bình Phòng TN-MT Trung bình 

39 Phạm Thị Hiền 23/03/1990 Điện Biên 
Trung tâm Y tế thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 

40 Lò Văn Hiếu 29/01/1983 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

41 Lò Văn Hinh 15/06/1981 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

42 Chu Thị Minh Hoà 01/09/1985 Điện Biên 
Phòng kinh tế Thị xã Mường 

Lay 
Giỏi 

43 Vàng Thái Hoà 21/08/1994 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Khá 

44 Nguyễn Thị Hân Hoan 01/12/1988 Điện Biên 
Trung tâm y tế thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 

45 Lò Thị Bích Hồng 06/10/1986 Điện Biên 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Trung bình 

46 Tống Văn Hương 31/05/1977 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

47 Mào Thị Hương 26/11/1984 Điện Biên 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Trung bình 

48 Bùi Thị Thanh  Hương 13/02/1976 Hưng Yên 
Văn phòng UBND thị xã 

Mường Lay 
Trung bình 

49 Nguyễn Thị Quỳnh  Lê 21/02/1984 Phú Thọ Trường Tiểu học Chăn Nưa Trung bình 

50 Nguyễn Thị  Liên 06/09/1987 Điện Biên 
Trung tâm Văn hoá thị xã 

Mường Lay 
Khá 

51 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/05/1969 Lai Châu 
Hội LHPN Thị xã Mường 

Lay 
Khá 

52 Nguyễn Ngọc Mai 20/07/1990 Điện Biên Thị Đoàn Mường Lay  Khá 

53 Hoàng Công Mạnh 16/02/1985 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

54 Lò Thị  Minh 20/11/1987 Điện Biên 
Trung tâm Dịch vụ NN thị xã 

Mường Lay 
Giỏi 

55 Mùa A  Minh 03/10/1976 Điện Biên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Khá 

56 Trần Mạnh Năm 26/04/1986 Điện Biên Văn phòng UBND thị xã Trung bình 



57 Khoàng Hoàng Kim Ngân 29/09/1985 Lai Châu 
Phòng LĐTBXH thị xã 

Mường Lay 
Trung bình 

58 Lâm Thị Ngân 05/02/1990 Điện Biên 
Trung tâm Y tế thị xã Mường 

Lay 
Khá 

59 Nguyễn Văn Nghị 12/06/1983 Nghệ An 
Phòng QL đô thị thị xã 

Mường Lay 
Khá 

60 Vũ Xuân Nghị 14/01/1977 Thái Bình Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

61 Lò Văn Niêm 02/08/1983 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

62 Trần Thị  Nụ 01/04/1980 Thái Bình 
Ban pháp chế HĐND thị xã 

Mường Lay 
Khá 

63 Lò Thị Liên Phong 22/11/1985 Điện Biên 
Trung tâm dịch vụ NN thị xã 

Mường Lay 
Giỏi 

64 Nguyễn Thị  Phương 20/01/1988 Hưng Yên 
Trung tâm Văn hoá thị xã 

Mường Lay 
Trung bình 

65 Vũ Hoàng Phương 17/09/1994 Lai Châu 
Phòng TC- KH thị xã Mường 

Lay 
Khá 

66 Lò Thị Phượng 06/08/1987 Lai Châu Ban Tổ chức, nội vụ thị xã Khá 

67 Vương Thanh Phượng 13/09/1982 Lai Châu 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Khá 

68 Ngô Đăng  Quang 15/01/1980 Lai Châu Trường THCS Chăn Nưa Khá 

69 Lò Như Quỳnh 04/09/1985 Lai Châu 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Trung bình 

70 Nguyễn Thị  Thái 08/07/1988 Lai Châu 
Trung tâm Văn hoá thị xã 

Mường Lay 
Khá 

71 Nguyễn Thị Thắng 20/02/1989 Lai Châu 
Trung tâm dịch vụ NN thị xã 

Mường Lay 
Khá 

72 Cao Văn  Thắng 03/12/1987 Lai Châu Trường THCS Chăn Nưa Khá 

73 Hoàng Trung Thành 01/01/1982 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

74 Lâm Xuân Thành 24/04/1985 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

75 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/01/1983 Tuyên Quang 
Trường TH và THCS Mường 

Tùng 
Khá 

76 Điêu Chính Thế 14/01/1981 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

77 Lù Văn  Thiệm 28/05/1985 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

78 Khoàng Văn  Thiệu 17/02/1984 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

79 Lâm Thị Ngọc Thoa 24/11/1987 Lai Châu Phòng Nội vụ Khá 

80 Nguyễn Thị  Thoa 30/09/1986 Lai Châu Phòng y tế thị xã Mường Lay Khá 

81 Phạm Văn Thứ 25/05/1986 Thái Bình Công an Thị xã Mường Lay Khá 

82 Lù Thị  Thương 13/05/1989 Lai Châu Trường THCS Chăn Nưa Khá 

83 Tạ Thị Thuý 29/09/1988 Thái Bình 
Trung tâm Y tế thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 

84 Ng Thị Thu Thuỷ 09/04/1981 Hưng Yên 
Phòng LĐTBXH thị xã 

Mường Lay 
Trung bình 

85 Vũ Hồng Tiến 18/06/1988 Lai Châu Phòng Tài chính - Kế hoạch Trung bình 

86 Nguyễn Quốc Toàn 20/05/1993 Điện Biên Công an Thị xã Mường Lay Khá 

87 Lò Đức Trọng 07/11/1991 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Khá 

88 Lò Văn  Trọng 19/02/1982 Lai Châu 
Hạt Kiểm lâm thị xã Mường 

Lay 
Trung bình 



89 Hoàng Văn Trường 14/01/1984 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Trung bình 

90 Phạm  Tuân 12/02/1983 Hưng Yên Đội Quản lý thị trường Khá 

91 Nguyễn Đăng Tùng 22/05/1977 Lai Châu 
Trung tâm GDNN-GDTX thị 

xã Mường Lay  
Khá 

92 Nguyễn Thuỳ Vân 05/03/1987 Lai Châu Phòng Nội vụ Trung bình 

93 Nguyễn Văn  Vĩ 01/10/1989 Lai Châu Trường THCS Chăn Nưa Khá 

94 Lò Văn Vịnh 14/07/1984 Lai Châu Công an Thị xã Mường Lay Giỏi 

95 Khoàng Thị Xuân 12/07/1986 Lai Châu 
Trường Mầm non Mường 

Tùng 
Khá 

 

Danh sách có 95 học viên được công nhận. 
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